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     BẢNG TỔNG HỢP  HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI TRONG KỲ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 
                                 (Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuế quan)          
                                                                                                                                                                             Tờ số:........

Tên doanh nghiệp: ...................................................................Mã số doanh nghiệp...............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp ..............................................................................................................................................................
Kỳ báo cáo: ........................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:..............................................................................................................................

	STT
	Tên hàng
	Mã sản phẩm
	Mã HS
	Đơn vị tính
	Tờ khai nhập khẩu
	Luợng hàng NK trong kỳ báo cáo

	
	
	
	
	
	Tờ khai số
	Ngày
	Nơi đăng ký
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Áo sơ mi
	SM1
	123
	cái
	01/NKD...
	1/1/2013
	
	100

	
	
	
	
	
	02/NKD...
	3/1/2013
	
	100

	
	Tổng cộng luợng áo sơ mi đã nhập khẩu trong kỳ báo cáo
	200

	2
	Giầy
	G1
	234
	đôi
	01/NKD
	1/1/2013
	
	50

	
	
	
	
	
	02/NKD
	3/1/2013
	
	50

	
	Tổng cộng luợng giầy đã nhập khẩu trong kỳ báo cáo
	100

	
	
	



       Ngày......tháng.....năm...............                                                                                           Ngày....... tháng ........năm........
Công chức Hải quan tiếp nhận           						                                     Giám đốc doanh nghiệp
           (Ký tên, đóng dấu công chức)                                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 


[bookmark: _GoBack]

Ghi chú: - Mã SP ghi tại cột (3) là mã sản phẩm do doanh nghiệp bán hàng quy định; dùng cho doanh nghiệp sử dụng máy vi tính theo dõi bán hàng.
	    - Mã hàng ghi tại cột (4) là mã hàng theo biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành.
